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THUYẾT MINH CHI TIẾT

nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 07/6/2017 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Bộ Công an - Cơ quan soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự (dự án Luật) thuyết minh chi tiết dự thảo Luật như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh
 Để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật như: Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015..., so với Luật Thi hành án hình sự năm 2010 dự thảo Luật mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh đối với việc xác định nội dung, trình tự, thủ tục xem xét tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại chấp hành án như: thi hành bản án, quyết định về đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại chấp hành án; quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại, biện pháp tư pháp (khoản 1 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung).
2. Về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự 
2.1. Về hệ thống tổ chức thi hành án hình sự

- Về cơ quan quản lý thi hành án:

Để bảo đảm thống nhất hệ thống tổ chức thi hành án hình sự và không làm phát sinh đầu mối mới, dự thảo Luật quy định theo hướng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng là cơ quan quản lý thi hành án hình sự chung, bao gồm cả quản lý thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại chấp hành án.

- Về cơ quan thi hành án hình sự:
Do lĩnh vực kinh doanh, hoạt động của pháp nhân thương mại rất rộng, chịu sự quản lý, cấp phép, chấp thuận bởi nhiều cơ quan khác nhau. Đồng thời, các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại rất đa dạng, vì vậy, về cơ quan thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại dự thảo Luật quy định theo hướng có sự kết hợp giữa cơ quan chuyên trách về thi hành án hình sự và các cơ quan khác liên quan đến hoạt động của pháp nhân thương mại. Theo đó, dự thảo Luật không quy định tổ chức thêm một cơ quan thi hành án hình sự chuyên trách mới mà bổ sung nhiệm vụ tổ chức thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; đồng thời, bổ sung cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, đăng ký kinh doanh, chấp thuận cho pháp nhân thương mại hoạt động; cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực tiếp liên quan đến việc thi hành các hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại là cơ quan phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại (khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung). 

2.2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự 

- Để thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, dự thảo Luật bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu tại khoản 86 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ, quyền hạn cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, đăng ký kinh doanh, chấp thuận cho pháp nhân thương mại hoạt động; cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực tiếp liên quan đến việc thi hành các hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại tại khoản 8 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung. 

- Cùng với đó, để phù hợp với Bộ luật Hình sự, dự thảo Luật bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại giam, trại tạm giam; nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân cấp xã về những nội dung có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn trong thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (khoản 55 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung), thi hành án treo (các khoản: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 và 70 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung), cải tạo không giam giữ (các khoản: 71, 72, 73 và 74 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung). 
3. Về những nội dung sửa đổi, bổ sung bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013
Dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Luật Thi hành án hình sự năm 2010, một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, của một số luật khác có liên quan và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về đề cao và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, cụ thể: 

- Cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, dự thảo Luật đã bổ sung điều luật quy định về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân Điều 25a (khoản 23 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung), cụ thể như sau:

“Điều 25a. Quyền và nghĩa vụ của phạm nhân

1. Phạm nhân có các quyền sau đây:

a) Được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ;

b) Được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo, tài liệu;

c) Được bảo đảm hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ;

d) Được lao động, học tập, học nghề;

đ) Được gặp, liên lạc với thân nhân, tiếp xúc lãnh sự;

e) Được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự;

g) Được yêu cầu trả tự do khi có quyết định trả tự do của người có thẩm quyền;

h) Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật;

i) Được hưởng các chế độ,chính sách nếu thuộc diện đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hoặc các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật có liên quan;
k) Được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ.

2. Phạm nhân có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chấp hành quyết định, yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền quản lý thi hành án hình sự, thi hành án hình sự;

b) Chấp hành nội quy của trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.”
- Bổ sung Điều 30a quy định về ban tự quản phạm nhân (khoản 31 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung) và Điều 30b quy định về xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân (khoản 32 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung). Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc thực hiện các chế độ của phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù theo hướng cụ thể, nhân đạo, bảo đảm tốt nhất quyền con người trong quá trình chấp hành án như: quản lý, giam giữ phạm nhân; chế độ học tập, học nghề và được thông tin của phạm nhân; chế độ lao động của phạm nhân; chế độ ăn, ở đối với phạm nhân; chế độ mặc và tư trang của phạm nhân; chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ và sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của phạm nhân; chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi; các chế độ đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi; chế độ gặp thân nhân, nhận tiền, đồ vật của phạm nhân; chế độ liên lạc của phạm nhân; chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân; vấn đề bảo hiểm y tế cho phạm nhân; xử lý phạm nhân vi phạm...
4. Khắc phục một số bấp cập, hạn chế trong thực tiễn công tác thi hành án phạt tù

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành án phạt tù liên quan đến các quy định về hoãn chấp hành án phạt tù; giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; xử lý đồ vật cấm đưa vào trại giam; trích xuất phạm nhân; quản lý, giam giữ phạm nhân dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan theo hướng cụ thể hơn, giải quyết những khó khăn vướng mắc từ việc thực hiện các nội dung trên, cụ thể: 
- Giải quyết trường hợp bàn giao người tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù bị bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện cho thân nhân (khoản 33 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung); 
- Về bổ sung quy định giám định sức khỏe đối với người được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để tiếp tục thi hành án (khoản 21 Điều 1 và khoản 34 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung);

- Bổ sung quy định về danh mục đồ vật cấm không được đưa vào nơi chấp hành án phạt tù (khoản 26 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung);

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về trích xuất phạm nhân theo hướng phạm nhân được trích xuất cùng với hồ sơ và tài sản, tiền (nếu có); về tiếp nhận phạm nhân khi hết thời hạn trích xuất; về giải quyết phạm nhân trích xuất khi hết thời hạn chấp hành án phạt tù; bổ sung trường hợp để chăm sóc trẻ em là con của phạm nhân đang ở cùng bố, mẹ trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ bị ốm phải đưa đi khám và điều trị tại bệnh viện (khoản 38 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung);

- Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tiếp nhận, quản lý, giam giữ phạm nhân, quy định cụ thể về hồ sơ, thông tin khi tiếp nhận phạm nhân; quy định về các trường hợp giam giữ riêng phạm nhân (khoản 24 và khoản 27 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung);

- Quy định cụ thể về việc xử lý phạm nhân vi phạm (khoản 43 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung);

- Bổ sung quy định về thời hạn thông báo về phạm nhân chết, nếu hết thời hạn mà thân nhân phạm nhân không có đơn xin nhận tử thi thì tổ chức an táng (khoản 54 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung). 
5. Về những nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về thi hành án tử hình
Để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành án tử hình, dự thảo Luật đã sửa, đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình (khoản 59 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung) theo hướng quy định cụ thể hơn về thời gian, mối quan hệ, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thành lập Hội đồng thi hành án tử hình; ngoài việc nhận tử thi và hài cốt, dự thảo Luật bổ sung quy định về việc nhận tro cốt của người bị kết án tử hình (khoản 62 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung). 

6. Về thi hành án treo

Trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010 về án treo, để phù hợp với quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thi hành án treo như: 
6.1. Sửa đổi, bổ sung cụ thể hơn các quy định về: 
- Bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo (khoản 64 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung), theo đó, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo có thêm nhiệm vụ: báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo trong trường hợp người hưởng án treo cố ý vi phạm 02 lần nghĩa vụ quy định tại khoản 66 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung; báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh ra quyết định truy nã người chấp hành án treo bỏ trốn (khoản 64 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung). Bên cạnh đó, tại khoản 64 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định nhiệm vụ cụ thể của đơn vị quân đội và cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.
- Quy định cụ thể các nghĩa vụ của người chấp hành án treo trong thời gian thử thách, theo đó, ngoài các nghĩa vụ được xác định trong Luật Thi hành án hình sự năm 2010, người chấp hành án treo phải thực hiện các nghĩa vụ: thực hiện đúng cam kết không vi phạm pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; sau khi được hưởng án treo phải trình diện ngay Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã nơi về cư trú và đăng ký tạm trú, thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú; chịu sự giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cư trú, làm việc và người được phân công giám sát, giáo dục; phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; hàng tháng phải báo cáo bằng văn bản với người được phân công giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình…  
- Sửa đổi, bổ sung cụ thể về quy định giải quyết trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú của người được hưởng án treo, theo đó, dự thảo Luật quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết trường hợp người được hưởng án treo vắng mặt tại nơi cư trú; thẩm quyền giải quyết cho vắng mặt tại nơi cư trú  trong những trường hợp cụ thể (khoản 68 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung). 
6.2. Bổ sung một số quy định mới liên quan đến việc tổ chức thi hành án treo, xác định rõ cơ quan giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và tiêu chuẩn, trách nhiệm của người được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo; giải quyết những vấn đề liên quan đến việc đi lại, vắng mặt của người thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và rút ngắn thời gian thử thách của án treo; theo đó, dự thảo Luật đã bổ sung các điều:
- Điều 62a. Cơ quan giám sát, giáo dục người được hưởng án treo;
- Điều 63a. Tiêu chuẩn, trách nhiệm của người được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo;
- Điều 65a. Rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo; 

- Điều 66a. Quyết định rút ngắn thời gian thử thách;
- Điều 68a. Việc đi lại, vắng mặt của người được hưởng án treo;
- Điều 69a.  Xử lý người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ.
7. Về thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

7.1. Để phù hợp với quy định mới tại khoản 4 Điều 36 Bộ luật Hình sự năm 2015 về lao động phục vụ tại cộng đồng đối với người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc mất việc làm trong thời gian chấp hành án, dự thảo Luật đã bổ sung: 

- Nhiệm vụ tổ chức giám sát người chấp hành án thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án; nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (khoản 71 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung).
- Quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của người được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án (bổ sung Điều 74a).

- Quy định về trình tự, thủ tục, biện pháp lao động phục vụ tại cộng đồng đối với người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc mất việc làm trong thời gian chấp hành án (khoản 74 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung). 
7.2. Để giải giải quyết những thiếu sót, bất cập trong việc quản lý, giám sát chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ mà Luật Thi hành án hình sự năm 2010 quy định chưa cụ thể, dự thảo Luật đã bổ sung một số nội dung liên quan đến giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ vắng mặt, dự thảo Luật bổ sung các điều sau Điều 75a quy định việc vắng mặt tại nơi cư trú của người chấp hành án (khoản 73 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung).
8. Về bổ sung quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Trên cơ sở quy định tại Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện; Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Dự thảo Luật đã bổ sung khoản 53 quy định nội dung tha tù trước thời hạn có điều kiện như sau: 

- Về thời điểm xét tha tù trước thời hạn, dự thảo Luật quy định bổ sung Điều 49a quy định thời điểm xét tha tù trước thời hạn có điều kiện sẽ được thực hiện mỗi năm 03 đợt, vào thời điểm kết thúc quý I, 6 tháng đầu năm, cuối năm. 
- Về Cơ quan quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện dự thảo Luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội nơi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú, làm việc là cơ quan quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 49c). Trên cơ sở đó, dự thảo Luật cũng quy định về nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 49d); tiêu chuẩn, trách nhiệm của người được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 49đ), theo đó người được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện là người có tư cách đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có kiến thức, kỹ năng về công tác xã hội; có kiến thức về pháp luật hoặc được đào tạo, tập huấn về pháp luật được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện việc quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. 
- Về nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách. Trên cơ sở quy định tại khoản 4 Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 2015, tại Điều 49g dự thảo Luật đã quy định nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách như sau. 
“Điều 49g. Nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện 

1. Thực hiện đúng cam kết không vi phạm pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc.

2. Sau khi được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải trình diện ngay Ủy ban nhân dân, Công an cấp xã nơi về cư trú và đăng ký tạm trú, thường trú theo quy định của Luật cư trú. 

3. Chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cư trú, làm việc và người được phân công quản lý. 

4. Chấp hành quy định tại các Điều 49n của Luật này.  

5. Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội được giao quản lý, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu. 

6. Hàng tháng phải báo cáo bằng văn bản với người được phân công quản lý, giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.” 
- Để tổ chức thi hành quyết định của Tòa án về tha tù trước thời hạn có điều kiện khi người được tha tù trước thời hạn về cư trú, làm việc, dự thảo Luật đã quy định những nội dung: thi hành Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc lao động, học tập của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc đi lại, vắng mặt của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc; giải quyết trường hợp phạm nhân đã được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện mà vi phạm trước khi có quyết định tha tù trước thời hạn của Tòa án; xử lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính; hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc lao động, học tập của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện việc kiểm điểm người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách… Theo đó, tại khoản 55 dự thảo Luật bổ sung quy định còn bổ sung các điều sau: 
- Điều 49b. Thi hành Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;
- Điều 49h. Việc lao động, học tập của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;
- Điều 49i. Rút ngắn thời gian thử thách;
- Điều 49k. Thủ tục rút ngắn thời gian thử thách;
- Điều 49l. Thực hiện việc kiểm điểm người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; 
- Điều 49m. Việc đi lại, vắng mặt của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện;
- Điều 49n. Xử lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính;
- Điều 49o. Giải quyết trường hợp phạm nhân đã được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện mà vi phạm nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật;
- Điều 49p. Hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;
- Điều 49q. Trách nhiệm của gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
9. Về bổ sung quy định thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

Để phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, dự thảo Luật bổ sung quy định Chương Xa. Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại tại khoản 86 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung và một số quy định có liên quan, cụ thể như sau: 
1. Về những quy định chung về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại
- Trên cơ sở rà soát các nguyên tắc trong thi hành án hình sự đối với việc thi hành án hình sự đối với cá nhân, dự thảo luật đã bổ sung một số nguyên tắc đặc thù (bên cạnh các nguyên tắc thi hành án chung như cá nhân) để bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân thương mại; cụ thể dự thảo Luật đã bổ sung các nguyên tắc sau: bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của pháp nhân thương mại chấp hành án; áp dụng biện pháp giáo dục cải tạo phải trên cơ sở tính chất và mức độ phạm tội của người và pháp nhân thương mại; bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân vào việc quản lý, giám sát, pháp nhân thương mại chấp hành án.
- Để bảo đảm cách hiểu và áp dụng thống nhất, dự thảo Luật đã bổ sung quy định một số khái niệm có liên quan đến việc thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, đó là: pháp nhân thương mại chấp hành án; thi hành hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với pháp nhân thương mại; thi hành hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân thương mại; thi hành hình phạt cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định đối với pháp nhân thương; thi hành hình phạt cấm huy động vốn đối với pháp nhân thương mại; cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại. 
- Dự thảo Luật đã bổ sung quy định cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Cụ thể dự thảo Luật đã bổ sung khoản 3 Điều 1 quy định cụ thể cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại là: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, đăng ký kinh doanh, chấp thuận cho pháp nhân thương mại hoạt động, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực tiếp liên quan đến việc thi hành các hình phạt, biện pháp tư pháp đối với  pháp nhân thương mại.
Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã bổ sung một số nhiệm vụ chung của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh (khoản 9 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung), nhiệm vụ của Cơ quan thi hành hình sự cấp quân khu (khoản 10 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung) để bảo đảm thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.
- Trên cơ sở quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu và khái niệm cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại dự thảo Luật đã bổ sung quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại như sau:

+ Điều 140a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu

1. Tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án của Tòa án, lập hồ sơ theo dõi chung việc thi hành án của pháp nhân thương mại; chuyển giao tài liệu có liên quan cho Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại để tổ chức thi hành quyết định thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

2. Phối hợp với Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại và các cơ quan khác có liên quan giám sát, cưỡng chế việc chấp hành án, biện pháp tư pháp của pháp nhân thương mại.

3. Cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại. 
4. Thực hiện thống kê, báo cáo Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng về kết quả thi hành án theo định kỳ 6 tháng, năm.
5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án theo quy định của Luật này.

+ Điều 140b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại 

1. Tiếp nhận tài liệu có liên quan đến việc chấp hành án của pháp nhân thương mại từ Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, tổ chức thi hành quyết định thi hành án đối với pháp nhân thương mại. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc chức năng của mình theo quy định của pháp luật chuyên ngành để thi hành án đối với pháp nhân thương mại. 

3.  Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành án, biện pháp tư pháp của pháp nhân thương mại.

4. Thực hiện cưỡng chế đối với pháp nhân thương mại theo quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan.

5. Lập hồ sơ thi hành án của pháp nhân thương mại liên quan đến hình phạt, biện pháp tư pháp được Tòa án giao nhiệm vụ thi hành. 

6. Thông báo, sao gửi các tài liệu có liên quan cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu về tình hình, kết quả chấp hành án và việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan khác của pháp nhân thương mại.

7. Bàn giao hồ sơ thi hành án của pháp nhân thương mại cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để theo dõi chung và cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, biện pháp tư pháp.
Bên cạnh đó, dự thảo Luật bổ sung 01 điều quy định về quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án, cụ thể là:

“Điều 140c. Quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án
1. Quyền của pháp nhân thương mại chấp hành án:

a) Được thông báo về việc thi hành án;

b) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án;

c) Được cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong bản án;

d) Được hưởng các quyền của một pháp nhân thương mại nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do pháp nhân thương mại đang phải chấp hành án hình sự.

2. Nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án:

a) Chấp hành nghiêm chỉnh bản án; quyết định, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại;

b) Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phải có mặt theo yêu cầu của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu và cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.”
2. Về nội dung thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Trên cơ sở phạm vi chịu trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015;  thẩm quyền, thủ tục thi hành án đối với pháp nhân được quy định tại Điều 445 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại, dự thảo Luật quy định về trình tự, thủ tục thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại như sau:
- Thi hành án phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn bao gồm các điều: 

+ Điều 140d. Quyết định thi hành án; 

+ Điều 140đ. Thi hành quyết định thi hành án;
+ Điều 140e. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại;
+ Điều 140g. Kết thúc thi hành án.
- Thi hành án phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, bao gồm các điều: 

+ Điều 140h. Quyết định thi hành án;
+ Điều 140i. Thi hành quyết định thi hành án;
+ Điều 140k. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại.
- Thi hành án phạt cấm kinh doanh; cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định bao gồm các điều: 
+ Điều 140l. Quyết định thi hành án;
+ Điều 140m. Thi hành quyết định thi hành án;
+ Điều 140n. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại;
+ Điều 140o. Kết thúc thi hành án.
- Thi hành án phạt cấm huy động vốn bao gồm các điều sau: 

+ Điều 140p. Quyết định thi hành án;
+ Điều 140q. Thi hành quyết định thi hành án;
+ Điều 140r. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại;
+ Điều 140s. Kết thúc thi hành án.
- Về thi hành các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại, dự thảo Luật xác định cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bao gồm: (1) Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu chủ trì, phối hợp với Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại thi hành biện pháp tư pháp quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 82 Bộ luật Hình sự; (2) Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại trực tiếp tổ chức thi hành biện pháp tư pháp quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 82 Bộ luật Hình sự; (3) Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm thi hành các biện pháp tư pháp quy định tại Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự (Điều 140t). Trên cơ sở đó, dự thảo Luật quy định về:
+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại; Cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành quyết định áp dụng biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại như sau: 
“Điều 140u. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu trong thi hành quyết định áp dụng biện pháp tư pháp  
1. Tiếp nhận bản án, quyết định áp dụng biện pháp tư pháp của Tòa án, lập hồ sơ theo dõi chung việc thi hành biện pháp tư pháp trừ các biện pháp tư pháp quy định tại Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự.

2. Chuyển giao tài liệu có liên quan cho Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại để tổ chức thi hành quyết định áp dụng các biện pháp tư pháp quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 82 Bộ luật Hình sự.

3. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 140a Luật này.
Điều 140v. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

1. Tiếp nhận tài liệu có liên quan, trực tiếp tổ chức thi hành quyết định áp dụng các biện pháp tư pháp quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 82 Bộ luật Hình sự đối với pháp nhân thương mại.
2. Thông báo, sao gửi Quyết định thi hành quyết định áp dụng biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thượng mại cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 140b Luật này.
Điều 140x. Thi hành Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 82 Bộ luật Hình sự
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 82 Bộ luật Hình sự đối với pháp nhân thương mại, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu chủ trì, phối hợp với Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại có nhiệm vụ triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại đến trụ sở Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại để thông báo Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại và yêu cầu pháp nhân thương mại chấp hành biện pháp tư pháp.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải giao hồ sơ cho Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

3. Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phải lập hồ sơ thi hành biện pháp tư pháp. Hồ sơ bao gồm:

a) Bản án đã có hiệu lực pháp luật;

b) Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp;

c) Tài liệu thể hiện kết quả chấp hành biện pháp tư pháp của pháp nhân thương mại;

d) Tài liệu khác có liên quan.

4. Trường hợp pháp nhân thương mại không chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại các điểm b, c khoản 1 Điều 82 Bộ luật Hình sự thì Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại ra quyết định cưỡng chế theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế; chủ trì, phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu tổ chức thực hiện  quyết định cưỡng chế. Việc ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế được thực hiện theo quy định của Chính phủ và pháp luật có liên quan.
Điều 140y. Quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại 

1. Quyền của pháp nhân thương mại chấp hành biện pháp tư pháp:

a) Được thông báo về việc thi hành biện pháp tư pháp;

b) Khiếu nại, tố cáo về thi hành biện pháp tư pháp;

c) Được hưởng các quyền của một pháp nhân thương mại nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do pháp nhân thương mại đang phải chấp hành biện pháp tư pháp.

2. Nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án:

a) Chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp.

b) Báo cáo cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành quyết định áp dụng biện pháp tư pháp về kết quả chấp hành biện pháp tư pháp.
c) Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phải có mặt theo yêu cầu của Cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành biện pháp tư pháp.”
10. Về nội dung kiểm sát trong thi hành án hình sự 
- Để tạo cơ sở pháp lý cho các nội dung cụ thể về Viện kiểm sát nhân dân trong các chương tiếp theo của dự thảo Luật và bảo đảm sự đồng bộ với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung đã bổ sung Điều 6a. quy định nguyên tắc về kiểm sát việc quản lý, thi hành án hình sự tại Chương I. Những Quy định chung, cụ thể:
“Điều 6a. Kiểm sát việc quản lý, thi hành án hình sự
Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý thi hành án hình sự theo quy định của Luật này, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự.”
- Bảo đảm Viện kiểm sát có nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định của Hiến pháp năm 2013; đồng bộ với quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 141 như sau: 

“Điều 141. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong kiểm sát thi hành án hình sự

Khi thực hiện kiểm sát thi hành án hình sự, Viện kiểm sát có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Yêu cầu Tòa án ra quyết định thi hành án hình sự; yêu cầu Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân; cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến thi hành án hình sự; 

2. Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự; kiểm sát hồ sơ thi hành án hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện kiểm sát cấp quân khu trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù của trại giam, trại tạm giam đóng tại địa phương, thi hành án đối với pháp nhân thương mại của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại;

3. Quyết định trả tự do ngay cho người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật; quyết định dừng việc chấp hành án đối với pháp nhân thương mại đang chấp hành án không có căn cứ và trái pháp luật;

4. Đề nghị miễn, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án; tham gia việc xét giảm, miễn thời hạn chấp hành án, tha tù trước thời hạn có điều kiện, chấp hành biện pháp tư pháp, rút ngắn thời gian thử thách; 

5. Kháng nghị hành vi, quyết định có vi phạm pháp luật của cơ quan người có thẩm quyền trong việc thi hành án hình sự;

6. Kiến nghị, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân chấm dứt, khắc phục vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự; xử lý nghiêm minh người vi phạm;

7. Khởi tố hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật; 

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm sát thi hành án hình sự theo quy định của Luật này.”
- Để cụ thể hóa trách nhiệm thực hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu, thi hành quyết định của Viện kiểm sát về thi hành án hình sự của Tòa án, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 143 như sau:

“ Điều 143. Giải quyết kiến nghị, yêu cầu, thi hành quyết định của Viện kiểm sát nhân dân về thi hành án hình sự 
1. Đối với yêu cầu ra quyết định thi hành án hình sự đúng quy định của pháp luật, yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu phải thực hiện ngay. 

2. Đối với yêu cầu tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân thì Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự phải thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
3. Đối với kiến nghị, kháng nghị, quyết định, yêu cầu khác của Viện kiểm sát nhân dân trong việc thi hành án hình sự thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết, trả lời hoặc thi hành theo quy định của Luật này.”
12. Về thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên 

Để phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015, dự thảo Luật bỏ quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối đối với người chưa thành niên.
Trên đây là thuyết minh những nội dung cơ bản sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự./.
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